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Câu 81. Hình thức tiêu hóa thức ăn bằng túi tiêu hóa có ở nhóm động vật nào sau đây?

A. Trùng roi.


B. Giun đất.


C. Côn trùng.

D. Thủy tức.
Câu 82. Bằng chứng tiến hóa nào sau đây là bằng chứng trực tiếp?

A. Hóa thạch.       B. Cơ quan tương tự.
   C. Cơ quan tương đồng.    D. Cơ quan thoái hóa.

Câu 83. Nguyên nhân nào sau đây làm cho cơ thể có cảm giác khát nước?

A. Do áp suất thẩm thấu trong máu tăng.

B. Do áp suất thẩm thấu trong máu giảm.

C. Do độ pH của máu giảm.


D. Do nồng độ glucôzơ trong máu giảm.

Câu 84. Một loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài này có bộ nhiễm sắc thể là

A. 2n+1.
B. n - 1.                     
C. 2n - 1.
D. n +1.

Câu 85. Ở sinh vật nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở 

A. màng trong ti thể.             B. màng nhân.  
    C. nhân tế bào.

D. màng sinh chất.

Câu 86. Một gen có 200T và 400X. Gen có bao nhiêu liên kết hidro? 

A. 800. 

      B. 1900. 

         C. 2100. 

D. 1600.
Câu 87. Cây pomato - cây lai giữa khoai tây và cà chua được tạo ra bằng phương pháp
 A. ghép cành.     B. nuôi cấy mô thực vật.      C. dung hợp tế bào trần.    D. nuôi cấy hạt phấn.

Câu 88. Phần lớn quần thể sinh vật trong tự nhiên tăng trưởng theo dạng
A. tăng dần đều.        B. đường cong chữ J.
C. giảm dần đều.       D. đường cong chữ S.

Câu 89. Tảo giáp nở hoa làm chết các loài cá, tôm thể hiện mối quan hệ gì? 
A. Sinh vật ăn sinh vật.     B. Kí sinh.        C. Cạnh tranh.            D. Ức chế cảm nhiễm. 
Câu 90. Trong một hệ sinh thái trên cạn, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất?
A. Nấm.                 B. Thực vật.                 C. Động vật ăn thực vật.           D. Động vật ăn thịt.

Câu 91. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen? 
A. AAbb × AaBB.          B. AAbb × aaBB.               C. AaBb × AaBb.              D. Aabb × aaBb.

Câu 92. Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho kiểu hình hoa đỏ ở đời con chiếm 75%? 
A. Aa × Aa.                   B. Aa × aa.                        C. Aa × AA.                       D. AA × aa. 
Câu 93. Nguyên tố nào sau đây có vai trò là thành phần của protein, axit nuclêic, ATP, diệp lục và điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật.
A. Kali.

B. Phôtpho.


C. Canxi.


D. Nitơ.

Câu 94. Trong các nhận định dưới đây, số nhận định đúng khi nói về đột biến nhiễm sắc thể 
là

I. Đột biến cấu trúc NST có 2 dạng thường gặp là thể một và thể ba.
II. Tất cả các đột biến NST đều gây chết hoặc làm cho sinh vật giảm sức sống.

III. Đột biến NST là nguồn nguyên liệu của quá trình tiến hóa.

IV. Đột biến cấu trúc NST có thể làm thay đổi hình dạng của NST.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 95. Cho các nội dung về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật trong bảng sau:

	Cột A
	Cột B

	1. Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C3 là
	a. thực vật CAM.

	2. Hô hấp sáng thường thấy ở
	b. axit photphoglixêric (APG).

	3. Chất nhận CO2 của thực vật C4 là
	c. axit photphoenolpyruvic (PEP).

	4. Nhóm thực vật cố định CO2 vào ban đêm là
	d.  thực vật C3.


Nội dung ở cột A phù hợp với cột B là

A. 1c, 2a, 3b, 4d.
      B. 1b, 2a, 3c, 4d. 
C. 1c, 2d, 3b, 4a.
    D. 1b, 2d, 3c, 4a.
Câu 96. Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến gen có thể làm biến đổi cấu trúc của phân tử mARN tương ứng. 

B. Gen đột biến có thể được di truyền cho thế hệ sau. 

C. Chỉ có những gen tiếp xúc với tác nhân đột biến mới bị đột biến. 

D. Đột biến điểm là dạng đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit. 

Câu 97. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ [image: image2.png]A+T
G+X



=25% thì tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử ADN này là

A. 15%. 


B. 25%. 


C. 40%. 


D. 20%.

Câu 98. Một loài thực vật có 2n = 8, mỗi cặp nhiễm sắc thể chỉ xét 1 locus có 2 alen. Ở các thể đột biến lệch bội thể ba của loài này có tối đa bao nhiêu kiểu gen khác nhau?

A. 16. 


B. 11. 


C. 48. 


D. 432.
Câu 99. Trong trường hợp bố mẹ đều mang n cặp gen dị hợp phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn thì số lượng các loại kiểu gen và kiểu hình ở thế hệ sau theo lí thuyết là

A. 2n kiểu gen; 2n kiểu hình.
B. 2n kiểu gen; 3n kiểu hình.

C. 3n kiểu gen; 2n kiểu hình.
D. 3n kiểu gen; 3n kiểu hình.
Câu 100. Ở một loài thực vật, có 3 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I. AaaBbDd.                   II. ABbDd.                III. AaBBbDd.           IV. AaBbDdd.


A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.

Câu 101. Trong trường hợp các gen phân li độc lập, các gen trội lặn hoàn toàn, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu hình A-bbD- ở đời con là 9/32?
A. AaBbDd x AaBbDd.

B. AABbDd x AaBbDd.


C. AaBbDd x AabbDd.     
D. AaBbdd x AaBbDd.
Câu 102. Ở người, nhóm máu ABO do gen có 3 alen IA, IB, IO quy định. Bố có nhóm máu B, sinh con có nhóm máu O, nhóm máu nào dưới đây không thể là nhóm máu của người mẹ?

A. Nhóm máu B.
B. Nhóm máu A.
C. Nhóm máu O.
D. Nhóm máu AB.

Câu 103. Thực hiện phép lai P: ♂ AaBbCcDdee × ♀ aaBbCCDdEE. Biết một gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, tỉ lệ cá thể mang kiểu hình khác với bố và mẹ ở F1 là bao nhiêu? 
A. 50%.
B. 31,25%.
C. 25%.
D. 71,875%.
Câu 104. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây là nhân tố tiến hóa có hướng?
A. Chọn lọc tự nhiên.
B. Giao phối ngẫu nhiên.         C. Đột biến.
D. Nhập cư.

Câu 105. Lớp chim được phát sinh ở đại nào sau đây?
A. Đại Trung sinh.       B. Đại Cổ sinh.        C. Đại Tân Sinh.          D. Đại Nguyên sinh.

Câu 106. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa?
A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.
B. Làm tăng tính đa dạng và phong phú về vốn gen của quần thể.
C. Làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.
D. Làm xuất hiện các alen mới cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.
Câu 107. Giả sử có một đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể thường. Ở một phép lai, trong số các loại giao tử đực thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm 15%; trong số các loại giao tử cái thì giao tử mang gen đột biến lặn chiếm 20%. Theo lí thuyết, trong số các cá thể đột biến ở đời con, thể đột biến chiếm tỉ lệ 

A. 3/32. 


B. 35/100. 


C. 3/100. 


D. 8/25.

Câu 108. Xét 7000 tế bào sinh tinh có kiểu gen [image: image4.png]ab



. Khi giảm phân đã có 280 tế bào xảy ra trao đổi chéo và hoán vị gen giữa A và B. Tần số hoán vị gen là

A. 4%.


B. 2%.


C. 20%.


D. 25%.

Câu 109. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac, sự kiện nào sau đây thường xuyên diễn ra?
A. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

B. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế.
C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.

D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động và tiến hành phiên mã.

Câu 110. Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ổ sinh thái của mỗi loài ngày càng được mở rộng.
B. Lưới thức ăn trở nên phức tạp hơn.
C. Tổng sản lượng sinh vật được tăng lên.
D. Tính đa dạng về loài tăng.

Câu 111. Ở gà, một tế bào của cơ thể có kiểu gen AaXBY giảm phân bình thường sinh giao tử. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Sinh ra 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau. 

B. Nếu sinh ra giao tử AY thì giao tử này chiếm tỉ lệ 25%. 

C. Sinh ra giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50%.

D. Nếu sinh ra giao tử aXB thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.

Câu 112. Giả sử trong một quần thể người đạt trạng thái cân bằng với tần số của các nhóm máu là: A = 0,45; B = 0,21; AB = 0,3; O = 0,04. Trong các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng?

I. Tần số alen IA, IB, IO lần lượt là 0,3; 0,5 và 0,2.

II. Tần số các kiểu gen quy định các nhóm máu là: 0.25 IAIB, 0.09 IBIB; 0.04 IOIO; 0.3 IAIA; 0.21 IAIO; 0.12 IBIO.

III. Khi các thành viên trong quần thể kết hôn ngẫu nhiên với nhau sẽ làm tăng dần tần số cá thể có nhóm máu O.

IV. Xác suất để gặp một người nhóm máu B, kiểu gen IBIO là 57.14%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 113. Ở một quần thể thực vật sinh sản hữu tính, xét cấu trúc di truyền của một locus 2 alen trội lặn hoàn toàn là A và a có dạng 0,46AA +0 ,28Aa + 0,26aa. Một học sinh đưa ra một số nhận xét về quần thể này như sau:

I. Có hiện tượng tự thụ phấn ở một số các cây trong quần thể.

II. Nếu quá trình giao phối vẫn tiếp tục như thế hệ cũ, tần số kiểu gen dị hợp sẽ được gia tăng.

III. Quần thể này sẽ đạt cấu trúc cân bằng di truyền sau 3 thế hệ ngẫu phối.

IV. Tần số alen trội trong quần thể p = 0,6 và tần số alen lặn q = 0,4

Số lượng các nhận xét đúng là:

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 114. 

Sự di truyền bệnh P ở người do 1 trong 2 alen quy định và được thể hiện qua sơ đồ phả hệ dưới đây. Các chữ cái cho biết các nhóm máu tương ứng của mỗi người. Biết rằng bệnh P di truyền độc lập với tính trạng nhóm máu và không xảy ra đột biến
[image: image5.png]



Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Xác định được chính xác kiểu gen của 6 người. 

II. Có tối đa 7 người mang kiểu gen dị hợp về nhóm máu. 

III. Xác suất sinh con có máu O và bị bệnh P của cặp 7-8 là 1/36. 

IV. Xác suất sinh con gái có máu B và không bị bệnh P của cặp 7-8 là 5/36. 

A. 1. 


B. 2.


 C. 3. 



D. 4.
Câu 115. Trong một hệ sinh thái đồng cỏ xét 5 loài với sinh vật lượng của các loài như sau: Loài A có 105 kcal, loài B có 106 kcal, loài C có 2.106 kcal, loài D có 3.107 kcal, loài E có 104 kcal. Chuỗi thức ăn nào sau đây không thể xẩy ra?
A. B → A → E.
B. D → C → A → E.
     C. D → B → A.
D. C → B → E.
Câu 116. Khi kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì có thể xảy ra bao nhiêu hệ quả sau:
I. Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm.

II. Sự hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể giảm.

III. Khả năng giao phối cận huyết giữa các cá thể trong quần thể tăng lên.

IV. Số lượng cá thể của quần thể ngày càng giảm, có thể dẫn đến tuyệt chủng.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 117.  Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Cho các phép lai dưới đây:
I. Aabb x aaBb.

II. AaBb x Aabb.  

 III. [image: image7.png]ab



x[image: image9.png]


.

IV. [image: image11.png]Ab



 x [image: image13.png]


.
Về mặt lí thuyết, số phép lai tạo ra 4 loại kiểu hình với tỉ lệ 1:1:1:1 là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 118. Một quần thể người trên một hòn đảo có 100 phụ nữ và 100 người đàn ông trong đó có một số người đàn ông bị bệnh máu khó đông. Biết rằng bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y, quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền. Biết tần số tương đối của các alen trong quần thể là: alen trội bằng 0,2; alen lặn bằng 0,8.
I. Số người đàn ông mắc bệnh trong quần thể trên là 80 người.

II. Trong số những người phụ nữ trên, tần số kiểu gen của những người phụ nữ mắc bệnh máu khó đông là 0,8.

III. Số người phụ nữ bị bệnh máu khó đông là 64 người.

IV. Trong số phụ nữ, tần số phụ nữ bình thường nhưng mang gen gây bệnh là 32%.

Số phát biểu có nội dung đúng là:


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Câu 119.  Để nghiên cứu sự di truyền tính trạng màu hoa và chiều cao của một loài thực vật, người ta tiến hành lai cây (P) thuần chủng hoa trắng, thân cao với các cây thuần chủng hoa trắng, thân thấp. Kết quả thu được toàn cây hoa đỏ thân cao. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, F2 thu được các kiểu hình như sau: 810 cây hoa đỏ, thân cao : 315 cây hoa đỏ, thân thấp : 690 cây hoa trắng, thân cao : 185 cây hoa trắng, thân thấp. Biết rằng mọi diễn biến xảy ra ở hai giới là như nhau.

Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Tính trạng màu hoa tuân theo quy luật tương tác bổ sung.

II. Kiểu gen của P là AA[image: image15.png]
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.

III. Tần số hoán vị gen bằng 20%.

IV. Khi cho các cây hoa trắng ở F2 giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình ở F3 theo lí thuyết là 576 hoa đỏ : 1825 hoa trắng.
A. 1.


B. 2.


C. 3.


D. 4.

Câu 120. Ở một loài thực vật lưỡng bội, khi cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa đỏ (P) ở thế hệ F1 thu được kiểu hình gồm 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Biết rằng không có hiện tượng tương tác át chế giữa các gen. Theo lý thuyết, trong các trường hợp tỷ lệ phân li kiểu gen dưới đây, có bao nhiêu trường hợp thỏa mãn F1? 

  I. 1:2:1.

II. 1:1:1:1.

III. 1:1:1:1:1:2:2.

 IV. 3:3:1:1.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Câu 81. D. 

Trùng roi thuộc nhóm động vật nguyên sinh, chưa có cơ quan tiêu hóa.

Giun đất và côn trùng đã có ống tiêu hóa.

Thủy tức thuộc nghành ruột khoang có túi tiêu hóa.

Câu 82. A. 

Câu 83. A.
Khi áp suất thẩm thấu tăng, lượng nước trong máu giảm sẽ kích thích trung khu điều hòa trao đổi nước ở vùng dưới đồi làm giảm tiết nước bọt gây cảm giác khát.

Câu 84. C.

Thể ba là 2n-1.

Câu 85. C.

Câu 86. D.

Tổng liên kết hidro = 2A + 3G = 2×200 + 3×400 = 1600.

Câu 87. C.

Câu 88. D.

Câu 89. D.

Câu 90. B.

Câu 91. B.

Câu 92. A.
Câu 93. D.

Câu 94. B. 

Có 2 nhận định đúng là III và IV.

Đột biến cấu trúc là các đột biến trong cấu tạo của NST: mất đoạn, lặp đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn(I SAI.

Đột biến có gây chết và giảm sức sống hay không còn phụ thuộc vào tổ hợp gen và môi trường sống( II SAI.

III ĐÚNG.

IV ĐÚNG. Ví dụ đột biến mất đoạn làm thay đổi hình dạng của NST.

Câu 95. D. 

Câu 96. C. 

Phương án A, B, D đúng

+ Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, gen đột biến khi phiên mã có thể làm thay đổi cấu trúc của phân tử mARN tương ứng.

+ Gen đột biến có thể được di truyền cho thế hệ sau qua sinh sản vô tính hoặc hữu tính nhờ cơ chế nhân đôi ADN.

+ Đột biến điểm là dạng đột biến gen chỉ liên quan đến một cặp nu, gồm mất một cặp nu, thêm một cặp nu và thay thế một cặp nu.

- Phương án C sai vì gen có thể bị đột biến khi tiếp xúc với tác nhân gây đột biến (tác nhân vật lí, hóa học và sinh học) hoặc do rối loạn sinh lí, hóa sinh của tế bào (ví dụ như sự kết cặp không đúng trong nhân đôi ADN...).

Câu 97. C.
Vì A = T, G = X, nên (A + T)/(G + X) = 2A/2G =A/G= 25%

Mà A + G= 50% ( % G= %X = 40%; %A=%T=10%.

Câu 98. D.

Thể ba có dạng 2n +1; n =4.

Cặp NST mang thể ba cho tối đa 4 kiểu gen

Mỗi cặp NST còn lại cho 3 kiểu gen

Số kiểu gen tối đa là C14×4×33=432.
Câu 99. C.

 Bố mẹ dị hợp về 1 cặp gen, trội lặn hoàn toàn: Aa × Aa cho đời con 3 kiểu gen và 2

kiểu hình. Vậy bố mẹ dị hợp về n cặp gen, PLĐL thì đời con có 3n kiểu gen và 2n kiểu hình

Câu 100. B.

- Thể ba có bộ 
[image: image18.wmf]NST
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+

. Trong các trường hợp mà đề bài đưa ra, có 3 trường hợp thể ba gồm I, III , VI. 

- II thuộc dạng thể một.

Câu 101. C. 

Phép lai AaBbDd x AabbDd có tỉ lệ kiểu hình A-bbD- ở đời con là 3/4.1/2.3/4=9/32.
Câu 102. D.

Người con có nhóm máu O nhận Io từ bố và Io từ mẹ, mẹ có thể có nhóm máu A, B, hoặc O.
Câu 103. D.

 Vì đời con luôn có kiểu hình khác bố (ee ×EE) nên ta tính kiểu hình khác mẹ

= 1 – 1/2.3/4.1.3/4.1= 71,875%.

Câu 104. A.

Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi vốn gen quần thể theo một chiều hướng nhất định.

Câu 105. A.

Câu 106. C.

Câu 107. A. 

Tỉ lệ cá thể đột biến = 1- tỉ lệ thể bình thường= 1 - 0,85.0,8 = 0,32.

Tỉ lệ thể đột biến ở đời con là 0,15 x 0,2 = 0,03.

Vậy trong số các cá thể mang gen đột biến, tỉ lệ thể đột biến là 3/32.

Đáp án A.

Câu 108. B. 
7000 tế bào sinh tinh tạo ra: 7000.4 = 28000 giao tử.
280 tế bào có hoán vị gen thì số giao tử mang gen hoán vị là: 280.2 = 560.
Tần số hoán vị gen là: 560/28000 = 2%.

Câu 109. B.
- Gen điều hòa thường xuyên tạo ra những phân tử prôtêin ức chế  kể cả khi môi trường có hay không có lactôzơ.( B ĐÚNG.

- Khi có tín hiệu của tế bào, khi môi trường có lactôzơ bám vào protein ức chế, khi đó ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động và tiến hành phiên mã và Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng( A,C,D SAI.

Câu 110. A.

Câu 111. D.

Một tế bào gà mái có kiểu gen AaXBY giảm phân chỉ cho 1 loại giao tử (1 tế bào trứng) 

=> A SAI.
Loại giao tử nếu được tạo ra AY là 100%, hoặc không được tạo ra thì có tỉ lệ chiếm 0%

=> B,C SAI. 

Nếu sinh ra giao tử mang gen aXB thì giao tử này chiếm tỉ lệ 100%.

=> D ĐÚNG.

Câu 112. A.
Ta có nhóm máu O chiếm 0,04 →IO=0.2.
Mà quần thể đang ở trạng thái cân bằng 

O+B=(IO+IB)2=IBIB+2IBIO+IOIO→IB=0.3→IA=1−IB−IO=0.5 ( I SAI.
Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(IA+IB+IO)=0.25IAIA+0.09IBIB+0.04IOIO+0.3IAIB+0.2IAIO+0.12IBIO=1→II SAI.
Quần thể cân bằng di truyền, các cá thể giao phối ngẫu nhiên không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể → III SAI.
Xác suất gặp 1 người nhóm máu B, kiểu gen IBIO là: 

0.12/(0.12+0.09)=57,14%→IV ĐÚNG.
Câu 113. B.

Tần số alen A = 0,6 => tần số alen a là 0,4 ( IV ĐÚNG.

I SAI vì  chỉ có cấu trúc di truyền ở một thế hệ, không nhìn thấy sự biến đổi của nó qua các thể hệ nên không thể kết luận được có hiện tượng tự thụ phấn hay không.

II SAI vì không biết được kiểu giao phối giữa các cá thể trong quần thể nên không kết luận được hướng biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.

III ĐÚNG vì quần thể này sẽ đạt cấu trúc cân bằng di truyền sau 1 thế hệ ngẫu phối nên sau 3 thế hệ ngẫu phối thì nó cũng cân bằng.

Sau 1 thế hệ ngẫu phối cấu trúc của quần thể là 0,36AA:0,48Aa:0,16aa.

Quần thể này cân bằng di truyền vì có p2.q2=(2pq/2)2 = 0,0576.

Câu 114. C. 

Quy ước alen a: bị bệnh P; A người bình thường.

	1. Aa
	2. Aa
	3. aaIBIO
	4. AaIBIO
	5. A-IOIO

	6. aaIAIB
	7. A-IAIO
	8. AaIBI-
	9. aaIOIO


I SAI vì có 5 người chưa biết KG, đó là 1,2, 5, 7, 8. 

II ĐÚNG vì người 5, 9 luôn có kiểu gen đồng hợp về bệnh P.

III ĐÚNG vì:

Người số 7 có kiểu gen IAIO và 1/3AA:2/3Aa; 

Người số 8 có kiểu gen 1/3 IBIB:2/3IBIO và 1Aa. 

→ Sinh con có máu O = 1/2IO×1/3IO = 1/6IOIO.

     Sinh con bị bệnh P = 1/3×1/2= 1/6. → Xác suất = 1/6×1/6 = 1/36. 

IV ĐÚNG vì sinh con có máu B = 1/2×2/3 = 1/3; Sinh con không bị bệnh P = 5/6; Sinh con gái = 1/2. → Xác suất = 1/3×5/6×1/2 = 5/36.
Câu 115. D. 

Loài đứng trước trong chuỗi thức ăn thì có năng lượng lớn hơn (chú ý là hiệu suất sinh thái của bậc sau so với bậc trước thường là không nhiều hơn 10%).

Câu 116. B. 

Cả 4 đáp án đều đúng.

Câu 117. B.

- Phép lai: Aabb x aaBb có tỉ lệ kiểu hình =(Aa x aa)(bb x Bb)= (1:1)(1:1)=1:1:1:1.
(I ĐÚNG.

· Phép lai: AaBb x Aabb có tỉ lệ kiểu hình =(Aa x Aa)(Bb x bb)= (3:1)(1:1)=3:3:1:1.

· II SAI.

· [image: image21.png]
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 trường hợp liên kết gen hoàn toàn, hoán vị một bên, hoán vị 2 bên đều cho tỉ lệ kiểu hình khác 1:1:1:1 ( III SAI.
· Phép lai: [image: image25.png]ab
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 = 1:1:1:1( IV ĐÚNG.
Câu 118. C.
Quy ước: M: bình thường, m: máu khó đông.
Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền, ở từng giới:

♂: pXMY + qXmY = 1

♀: p2XMXM + 2pqXMXm + q2XmXm = 1.

Mặt khác: p = 0,2; q = 0,8.

I ĐÚNG vì số người đàn ông mắc bệnh trong quần thể trên là: 0,8.100 = 80 người.

II SAI vì trong số những người phụ nữ trên, tần số kiểu gen của những người phụ nữ mắc bệnh máu khó đông là: 0,82 = 0,64

III ĐÚNG vì số người phụ nữ bị bệnh máu khó đông là: q2 × 100 = 0,64 × 100 = 64 người.

IV ĐÚNG trong số phụ nữ, tần số phụ nữ bình thường nhưng mang gen gây bệnh là: 2.p.q = 2x0,2x0,8 = 0,32 = 32%.

Câu 119. C. 
Có 3 ý đúng là I,II,IV.

· Xét tính trạng màu hoa ở F2: đỏ/trắng = 9:7. 

· Tính trạng màu hoa tuân theo quy luật tương tác bổ sung, P: AAbb x aaBB ( I ĐÚNG.

· Xét tính trạng chiều cao cây ở F2: cao/thấp = 3:1.

· Tính trạng chiều cao tuân theo quy luật trội hoàn toàn ( P: DD x dd.

· Xét tích các tỉ lệ (9:7)(3:1) khác tỉ lệ của bài ra ( có hoán vị gen.

· Vì vai trò của A và B như nhau nên giả sử B liên kết với D.

· Ở F2 có tỉ lệ đỏ, cao A-B-D-= 810/2000=40,5% (B-D- =40,5:3/4=54%

(bbdd= B-D- - 0,5=4% =0,2.0,2 vì giảm phân giống nhau.

0,2<0,25( bd=20% là giao tử hoán vị( tần số hoán vị gen = 2.20=40% ( III SAI.

· F1 dị hợp tử chéo( P có kiểu gen: AA[image: image29.png]bD



 x aa[image: image31.png]Bd



 ( II đúng.

· Quần thể cây hoa trắng F2 có cấu trúc di truyền như sau:

· 1/7AAbb: 2/7Aabb: 1/7aaBB: 2/7 aaBb: 1/7aabb.

Xét cặp gen Aa F2: 1/7AA:2/7Aa:4/7aa ( tần số alen p =2/7; q=5/7.

Xét cặp gen Bb F2: 1/7BB:2/7Bb:4/7bb ( tần số alen p =2/7; q=5/7.

Khi ngẫu phối kiểu gen ở F3 như sau:

(4/49 AA:20/49Aa:25/49aa)( 4/49BB:20/49Bb:25/49bb)

( (24/49A-:25/49aa)(24/49B-:25/49bb).

· F3: 576 hoa đỏ: 1825 hoa trắng ( IV ĐÚNG.

Câu 120. B. 
Có 2 ý đúng là I,III.
Cho cây hoa đỏ x hoa đỏ → 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.

· TH 1 : 1 gen quy định 1 tính trạng : A – hoa đỏ trội hoàn toàn so với a – hoa

trắng: P: Aa × Aa → 1AA:2Aa:1aa → I ĐÚNG.
· TH2 : 2 Gen quy định 1 tính trạng:

+ Kiểu tương tác 13:3 tương tác át chế 
 A-B- ; A-bb; aabb hoa đỏ ; aaB- hoa trắng
 AaBb × aabb → 1AaBb:1Aabb:1aaBb:1aabb : 3 đỏ:1 trắng nhưng tương tác 13:3 tương tác át chế ( không thỏa mãn đề bài → II SAI. 
+ Kiểu tương tác 9:7.

A-B-: đỏ; aaB-,A-bb,aabb trắng.

AaBB ×AaBb → (1AA:2Aa:1aa)(1BB:1Bb) → 1:1:1:1:2:2 (3 đỏ:1 trắng) → III ĐÚNG.
Vậy có 3 tỷ lệ kiểu gen thỏa mãn. 

 IV SAI.
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